
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

27/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG HẢI

2301259296

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

3. Khai thác và thu gom than cứng 0510

4. Khai thác và thu gom than non 0520

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

13. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722(Chính)

14. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

17. Khai thác và thu gom than bùn 0892

18. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG 
SẢN HOÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HAI ENVIRONMENT AND 
MINERALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG HAI ENVIRONMENT AND MINERALS CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979499774
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

21. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

22. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

23. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

24. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

25. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

27. Đúc sắt, thép 2431

28. Đúc kim loại màu 2432

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

31. Thu gom rác thải không độc hại 3811

32. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

33. Tái chế phế liệu 3830

34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

35. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

36. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001080000690

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P3415 tháp A CC Mipec, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P3415 tháp A CC Mipec, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỒNG HOÀNG HẢI Nam
25/07/1980 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001080000690
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P3415 tháp A CC Mipec, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P3415 tháp A CC Mipec, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG HOÀNG HẢI Nam

25/07/1980 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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